KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: HÓA HỌC 8 – 40 CÂU
Câu 1. Ở điều kiện tiêu chuẩn (0oC, 1 atm), thể tích của 1 mol chất khí bất kì là:
	A. 24 (ml).	B. 24 (l).	C. 22,4 (l).	D. 224 (ml).
Câu 2. Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là
(1) các chất tiếp xúc nhau.                  
(2) cần thay đổi trạng thái của chất. 
(3) cần có xúc tác.                                
(4) cần đun nóng.
Các dữ kiện đúng là
	A. (1)(2)(3).	B. (1)(3)(4).	C. (2)(3)(4).	D. (1)(2)(4).
Câu 3. Lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó được gọi là
	A. mol.	B. khối lượng mol.
	C. khối lượng chất.	D. thể tích.
Câu 4. Một cốc đựng dung dịch đồng (II) sunfat và 1 mẩu magie được đặt ở đĩa cân A. Trên đĩa cân B đặt các quả cân sao cho kim cân ở vị trí cân bằng. Người ta cho mẩu magie đó vào cốc đựng dung dịch. Biết rằng có phản ứng: 
magie+ đồng (II) sunfat → magie sunfat + đồng.
Hãy cho biết vị trí của kim cân sau khi phản ứng kết thúc.
	A. Kim cân không xác định.	B. Kim cân lệch về phía đĩa cân A.
	C. Kim cân ở vị trí thăng bằng.	D. Kim cân lệch về phía đĩa cân B.
Câu 5. Hạt nhân guyên tử cấu tạo bởi:
	A. nơtron và electron	B. proton và electron
	C. proton và nơtron	D. proton, nơtron và electron
Câu 6. Trong nguyên tử, có mấy loại hạt không mang điện:
	A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 4.
Câu 7. Công thức tính thể tích chất khí ở đktc là:
	A. V = n.22,4	B. V = =.	C. V = n.24	D. V = .
Câu 8. Cho các hiện tượng sau đây:
1/ Về mùa hè thức ăn thường bị thiu. 	
2/ Cho nước vào tủ lạnh được nước đá.
3/ Hiện tượng quang hợp của cây xanh.		
4/ Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
Hiện tượng vật lí gồm các câu:
A. 1, 2, 3, 4.	B. 1, 3, 4.	C. 1, 3.	D. 2, 4.
Câu 9. Hóa trị của nguyên tố C trong hợp chất CO2 là
	A. V.	B. II.	C. III.	D. IV.
Câu 10. Cho phương trình hóa học sau: Cu(OH)2  CuO+ H2O
Chất tham gia của phản ứng trên là:
	A. Cu(OH)2.	B. H2O.			C. Cu(OH)2 và O2.		D. CuO, H2O

Câu 11. Cho phương trình hóa học sau: 2Mg + O2    2MgO
Cho biết tỉ lệ: số nguyên tử Mg: số phân tử O2: số phân tử MgOlần lượt là:
	A. 2:1:2.	B. 2:3:2.	C. 2:2:1.	D. 3:2.1
Câu 12. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng hóa học?
A. Sự thăng hoa của nước đá khô.			  
B. Dây sắt cắt nhỏ từng đoạn.
C. Đinh sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ.  		  
D. Hiện tượng băng tan ở hai cực của trái đất.
Câu 13. Vỏ nguyên tử cấu tạo bởi:
	A. proton.	B. nơtron.		C. Proton và nơtron.		D. electron.
Câu 14. Biểu thức nào sau đây dùng để tính lượng chất (n):
	A. n = .	B. n = .	C. n = m.M.	D. n = m.6.1023.
Câu 15. Sắp xếp đúng trình tự các bước lập PTHH?
1/ Cân bằng số nguyên tử của từng nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước CTHH. 
2/ Viết PTHH.
3/ Viết phương trình chữ của phản ứng.
4/ Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và các sản phẩm.
	A. 4, 3, 2.	B. 4, 1, 2.	C. 1, 3, 4.	D. 1, 2, 4.
Câu 16. Trong các chất dưới đây, chất nào là hợp chất:
	A. CaCO3.	B. O2.	C. H2.	D. Al.
Câu 17. Khối lượng 1 mol kim loại Al là:
	A. 2,7 gam.	B. 54 gam.	C. 27 gam.	D. 5,4 gam.
Câu 18. 1 mol muối ăn (NaCl) có khối lượng là:
	A. 58,5 gam.	B. 59,5 gam.	C. 58 gam.	D. 59 gam.
Câu 19. Tổng khối lượng các chất trước và sau của một phản ứng hóa học được bảo toàn vì
	A. không có tạo thành chất mới.
	B. số lượng nguyên tử không thay đổi.
	C. liên kết giữa các nguyên tử không đổi.
	D. số lượng các chất không thay đổi.
Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn m (g) CH4 cần dùng 6,4 (g) khí O2 thu được 4,4 (g) CO2 và 3,6 (g) H2O. Vậy m có giá trị là:
A. 1,6 gam.	        B. 2,2 gam.		C. 1,8 gam.		       D. 2,4 gam.
Câu 21. Cho phương trình hóa học sau: 4Na + O2 → 2Na2O. Sản phẩm của phản ứng là:
	A. Na2O.	B. O2.	C. Na và O2.	D. Na.
Câu 22. Dấu hiệu để biết có xảy ra phản ứng hóa học xảy hay không là:
	A. dựa vào có chất mới sinh ra.	B. dựa vào xúc tác phản ứng.
	C. dựa vào tốc độ phản ứng.	D. dựa vào nhiệt độ phản ứng.
Câu 23. Nếu có sơ đồ phản ứng dạng: A → B + C thì công thức khối lượng được viết như thế nào?
	A. mB = mA + mC.	B. mA = mB - mC.
	C. mA = mB + mC.	D. mA + mB = mC. 
Câu 24. Khí nitơ tác dụng với khi hidro tạo thành khí amoniac (NH3). Phương trình hóa học của phản ứng trên là:
A. N + 3H → NH3.				B. N2 + 6H → 2NH3.
C. N2 + 3H2 → 2NH3.				D. N2 + H2 → NH3.
Câu 25. Kết luận nào sau đây đúng?
Nếu 2 chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) thì:
	A. chúng có cùng số mol chất.	B. chúng có cùng khối lượng.
	C. không thể kết luận được điều gì.	D. chúng có cùng số phân tử.
Câu 26. Nếu có sơ đồ phản ứng dạng: A + B → C + D thì công thức khối lượng được viết như thế nào?
	A. mA + mD = mB + mC.	B. mA + mB = mC + mD.
	C. mD + mB = mA + mC.	D. mA + mC = mB + mD.
Câu 27. Cho dãy chất được biểu diễn bằng công thức hóa học như sau: Cl2, Fe, NaOH, MgO, H2, Cu, AgCl, C4H8, CH3Cl. Số đơn chất trong dãy trên là
A. 3.		      B. 4.			C. 5.			       D. 6.
Câu 28. Trong PTHH:  2H2 + O2 → 2H2O, nếu khối lượng của H2 là 2 gam, khối lượng của O2 là 16 gam thì khối lượng của H2O là:
	A. 18 gam.	B. 20 gam.	C. 16 gam.	D. 14 gam.
Câu 29: Nến được làm bằng parafin, khi đốt nến, xảy ra các quá trình sau:
1. Parafin nóng chảy.
2. Parafin lỏng chuyển thành hơi.
3. Hơi parafin cháy biến đổi thành khí cacbonic và hơi nước.
Quá trình nào có sự biến đổi hoá học?
[bookmark: _GoBack]A. 1                           B. 2                                 C. 3                                D. Cả 1, 2, 3
Câu 30. Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị:
	A. gam hoặc kilogam.	B. gam.
	C. kilogam.	D. đơn vị cacbon.
Câu 31. Khối lượng của 0,5 mol H2SO4 là
	A. 49 lít.	B. 50 lít.	C. 49 gam.	D. 50 gam.
Câu 32. 1 mol nhôm (Al) chứa số nguyên tử là:
	A. 9.1023 nguyên tử.	B. 6.1023 nguyên tử.
	C. 12.1023 nguyên tử.	D. 18.1023 nguyên tử.
Câu 33. Trong phản ứng hóa học, phân tử này biến đổi thành phân tử khác, chất này biến đổi thành chất khác là do
	A. liên kết giữa các nguyên tử không bị thay đổi.
	B. liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.
	C. các nguyên tố tác dụng với nhau.
	D. các nguyên tử tác dụng với nhau.
Câu 34. Cho sơ đồ phản ứng: FexOy + 3H2SO4 [image: https://lh5.googleusercontent.com/2clTLxh4kU8b2_BIV595GgvLycriftKaQUuBKTYhj6jSYYA0LnVMJiJSgGdAe4ocQMkbW9kAR3VQnms2As5brBHaoPzTBRpwNsDTEfNGMBFxv5u0pafs0hkiwz60KX_j7MhFQfdX]Fex(SO4)y + 3H2O. Với x và y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là:
A. 1 và 2.		        B. 2 và 3.		         C. 2 và 4.		      D. 3 và 4.

Câu 35. Quá trình biết đổi từ chất này thành chất khác được gọi là
	A. hiện tượng hóa học.	B. hiện tượng vật lý.
	C. phương trình hóa học.	D. phản ứng hóa học.
Câu 36. Trong nguyên tử loại hạt nào mang điện tích dương?
	A. proton.	B. notron.
	C. electron.	D. proton và notron.
Câu 37. CTHH tạo bởi S (IV) và O (II) là:
	A. SO.	B. SO3.	C. S2O4.	D. SO2.
Câu 38. Cho sơ đồ phản ứng: 8Al + 3Fe3O4 [image: https://lh5.googleusercontent.com/2clTLxh4kU8b2_BIV595GgvLycriftKaQUuBKTYhj6jSYYA0LnVMJiJSgGdAe4ocQMkbW9kAR3VQnms2As5brBHaoPzTBRpwNsDTEfNGMBFxv5u0pafs0hkiwz60KX_j7MhFQfdX]4Al2O3 + 9Fe. Tổng hệ số cân bằng nguyên, tối giản của các chất phản ứng là
A. 24.		      B. 11.			C. 13.			       D. 31.
Câu 39. PTHH dùng để biểu diễn:
	A. hiện tượng vật lí.	B. ngọn gọn phản ứng hóa học.
	C. hiện tượng hóa học.	D. sơ đồ phản ứng hóa học.
Câu 40. Cho 16,25 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit sunfuric (H2SO4), thu được 40,25 gam kẽm sunfat (ZnSO4) và 0,25 mol khí hiđro. Khối lượng axit cần dùng là
A. 24,5 gam.	      B. 24 gam.		C. 15,75 gam.		D. 57 gam.
------ HẾT ------
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